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1
Phan Văn Sỹ 

Chu Thị Tứ
258 72 CX 150646 24/6/2020 479,70      250,00       229,70        479,70      5,50          2,87             2,63          

2
 Nguyễn Văn Hòa

Nguyễn Thị Huấn
199 74 DL511310 26/4/2023 685,20      685,20       -                 685,30      34,00        34,00           -                

3
Trần Hữu Phàn 

Nguyễn Thị Biểu
120 74 BN 262985 24/10/2014 1.281,60   1.281,60    -                 1.279,00   76,60        76,60           -                

4
Nguyễn Tiến Hiệu 

Đặng Thị Hiền
50 75 BN 207087 03/12/2015 158,40      125,00       33,40          158,30      4,10          3,24             0,86          

5
Nguyễn Thừa Sơn

Nguyễn Thị Minh
197 92 BL 947411 12/7/2013 667,70      200,00       467,70        667,70      110,40      33,07           77,33        

6
Nguyễn Thừa Ngọ 

Nguyễn Thị Sương
271 92 CO 078961 19/7/22018 250,30      100,00       150,30        250,30      37,00        14,78           22,22        

7 Nguyễn Thị Tuyến 280 92 CS 952849 14/10/2019 320,00      140,00       180,00        322,90      23,40        10,24           13,16        
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8

Lê Quốc Thắm 

(Lê Quốc Thuận) 169 92 BL947499 28/6/2013 919,50      919,50       -                 919,50      69,90        69,90           -                

9
Hoàng Bá Bình

Lê Thị Hồng
194 92 BL 947416 28/6/2013 1.068,90   600,00       468,90        1.068,00   30,00        16,85           13,15        

10
Nguyễn Thị Chính (Hồ 

Viết Xuy)
177 93 CĐ 970365 10/10/2016 1.272,90   1.250,00    22,90          1.272,80   224,00      220,00         4,00          

11
Hoàng Kim Túy 

Nguyễn Thị Loan
179 93 DB 37777 16/8/2021 585,80      585,80       -                 594,50      69,50        69,50           -                

12 Nguyễn Như Trang 198 74 DL 511309 26/4/2023 286,90      286,90       -                 286,90      18,30        18,30           -                

13
Hoàng Văn Đán

Nguyễn Thị Cúc
165 73

BS 584034
28/01/2015 411,00      411,00       -                 411,00      16,80        16,80           -                
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14
Nguyễn Thị Thiện

127 72 DM 706326 14/12/2023 1.102,50   950,00       152,50        1.102,70   25,40        21,89           3,51          

15 Đặng Thị Lượng 89 74 BS 584033 24/10/2014 499,30      300,00       199,30        499,50      21,20        12,74           8,46          

16 Nguyễn Hồng Lĩnh 109 73 CO 376628 16/12/2018 832,30      250,00       582,30        832,20      13,60        13,60           -                

17
Trần Xuân Kỳ

Lê Thị Chiên
181 71 BS 584070 24/10/2014 969,8 969,80 -                 970,00      29,60        29,60           -                

18 Trần Thị Lan 297 92 DĐ 409509 23/12/2021 546,00 100,00       446,00        546,00      21,20        3,88             17,32        

19
Lê Văn Hòa 

Trần Thị Lục
200 71 CK 054084 27/7/2017 475,80      475,80       -                 483,10      7,50          7,50             -                

20 Lê Thị Nhung 201 71 BN 262986 27/01/2015 195,30      195,30       -                 201,30      1,10          1,10             -                
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21 Lê Thị Thiệu 315 91 DH 354848 21/12/2022 559,70      250,00       309,70        559,70      8,90          4,00             4,90          

22
Nguyễn Đình Hoài 

Nguyễn Thị Thủy
259 72 CX 150727 24/7/2020 1.554,80   1.000,00    554,80        1.554,80   27,30        17,56           9,74          

23 Thái Thị Thu Phương 199 92 CS 955644 30/8/2019 333,50      250,00       83,50          333,60      16,00        12,00           4,00          

24
Trần Bình Sinh 

Hoàng Thị Tứ
117 72 CD 970079 06/9/2016 669,20      560,00       109,20        669,20      11,20        9,40             1,80          

25 Nguyễn Đình Dũng 281 92 CS 00052 21/1/2020 360,90      235,00       125,90        361,10      13,60        8,86             4,74          

26 Nguyễn Đình Phúc 378 94 DB 949750 15/6/2021 224,30      60,00         164,30        224,30      5,00          -                  5,00          

27
Nguyễn Đình Điệp 

Dương Thị Hồng Diễm
380 94 DB 949749 15/6/2021 510,00      140,00       370,00        510,00      14,90        4,10             10,80        

28

Nguyễn Thừa Xuân 

(đại diện thừa kế Nguyễn 

Thị Thìn)

208 92 CO 078960 19/7/2018 432,30      100,00       332,30        432,30      54,40        12,60           41,80        

29 Nguyễn Thị Trọng 98    96    CM 836094 01/6/2018 1.012,40   200,00       812,40        1.012,40   98,70        19,50           79,20        
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30
Trần Văn Kiếm 

Trần Thị Tuyến
115  73    BS 584054 28/01/2015 667,30      200,00       467,30        677,30      34,20        34,20           -                

31
Trần Hữu Học 

Phạm Thị Quyết
357  96    CA 520805 22/6/2015 528,00      200,00       328,00        528,00      68,20        25,80           42,40        

32
Đặng Quốc Quỵ 

Đặng Thị Hiền
99    96    CH 01555 02/10/2014 940,90      200,00       740,90        940,90      57,90        12,30           45,60        

33 Hoàng Thị Loan 116  72    BN 207068 27/01/2015 679,60      580,30       99,30          683,40      15,80        13,49           2,31          

34
Hoàng Văn Đồng (đại diện 

Hoàng Bá Tuân)
251  92    CM 156887 23/11/2017 488,40      250,00       238,40        437,10      5,50          3,15             2,35          

35
Hoàng Văn Việt 

Nguyễn Thị Liệu
28    90    BL 947407 02/10/2014 1.360,80   200,00       1.160,80     1.360,80   5,60          0,82             4,78          

36
Nguyễn Đình Hoàng

Nguyễn Thị Lệ
108  73    BS 584037 28/01/2015 1.019,20   825,00       194,20        1.019,30   16,70        13,52           3,18          

37
Trần Viết Tương

Nguyễn Thị Thúy
104  74    BS 584032 29/7/2014 368,30      368,30       -                 368,20      34,20        34,20           -                
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38
Nguyễn Xuân Anh 

Hoàng Thị Khuê
114  74    BS 584029 24/10/2014 777,90      777,90       -                 778,00      160,00      160,00         -                

39
Nguyễn Thanh Lâm

Nguyễn Thị Oanh
79    74    BN 197764 04/3/2016 375,50      200,00       175,50        375,50      36,60        36,60           -                

40 Hoàng Văn Bảy 114  73    BN 207069 27/01/2015 529,40      529,40       -                 529,30      21,30        21,30           -                

41
Nguyễn Tiến Ninh

Lê Thị Toàn
87    73    BN 197774 24/10/2014 876,30      876,30       -                 894,50      46,00        46,00           -                

42
Nguyễn Viết Thắng

 Lê Thị Nhung
98    96    BS 565241 14/01/2014 733,40      200,00       533,40        733,40      55,10        15,00           40,10        

43 Trần Thị Thanh 104  95    CM 156096 04/01/2018 846,60      200,00       646,60        846,60      66,80        15,80           51,00        

Tổng cộng: 43 hộ 28.857,60 18.478,10  10.379,50   28.860,40 1.713,00   1.196,65      516,35      

Tổng diện tích đất đề nghị thu hồi để thực hiện dự án: 1713 m2, trong đó đất ở nông thôn: 1196,65 m2, đất vườn ao liền kề thửa đất ở (CLN) 516,35 m2.


